
Lớp: 24TACB 05

Nghe Nói Đọc Viết Điểm CK

01
24TACB45 231360007 Nguyễn Quang Đạt 09/07/2005 Đắk Lắk Nam 9 6.5 3.5 4 3.5 3.5 3.625 5.56 Đạt Trung bình 23COT1

02
24TACB46 231360033 Phạm Duy Đức 03/01/2005 Bình Phước Nam 8 7 5.5 4 5.5 5.5 5.125 6.26 Đạt Trung bình 23COT1

03
24TACB47 231360006 Nguyễn Thanh Duy 18/07/2005 TPHCM Nam 10 7 6.5 4 6.5 6.5 5.875 7.04 Đạt Khá 23COT1

04
24TACB48 231360009 Phạm Đình Hùng 12/06/2005 Lâm Đồng Nam 9.5 6 6 4 6 6 5.5 6.45 Đạt Trung bình 23COT1

05
24TACB49 231360001 Phan Văn Hữu 24/12/2004 Đà Lạt Nam 9 8 5 4 5 5 4.75 6.58 Đạt Khá 23COT1

06
24TACB50 231360010 Phương Thanh Huy 10/03/2005 Tiền Giang Nam 10 6 5.5 4 5.5 5.5 5.125 6.36 Đạt Trung bình 23COT1

07
24TACB51 231360026 Nguyễn Thị Kim Huyền 26/01/2005 Vĩnh Long Nữ 9 7 6 6.5 6 6 6.125 6.96 Đạt Khá 23COT1

08
24TACB52 231360037 Trần Bảo Ngọc 01/02/2005 Bình Phước Nam 9.5 6.5 5 4 5 5 4.75 6.23 Đạt Trung bình 23COT1

09
24TACB53 231360014 Phạm Thanh Phúc 26/11/2005 An Giang Nam 9.5 7 4.5 4 4.5 4.5 4.375 6.19 Đạt Trung bình 23COT1

10
24TACB54 231360039 Nguyễn Việt Quang 22/05/2004 Lâm Đồng Nam 9 8.5 5.5 4 5.5 5.5 5.125 6.91 Đạt Khá 23COT1

11
24TACB55 231160001 Huỳnh Thị Tú Quyên 05/01/2008 TPHCM Nữ 10 7 6.5 4 6.5 6.5 5.875 7.04 Đạt Khá 23CCT1

12
24TACB56 231360015 Nguyễn Đồng Tấn Tài 14/01/2005 Bình Thuận Nam 7.5 7.5 5.5 4 5.5 5.5 5.125 6.31 Đạt Trung bình 23COT1

13
24TACB57 231360016 Trần Duy Tân 08/01/2005 TPHCM Nam 10 7 6.5 4.5 6.5 6.5 6 7.10 Đạt Khá 23COT1

14
24TACB58 231360029 Nguyễn Viết Thịnh 05/05/2005 Đồng Nai Nam 10 7 5 4.5 5 5 4.875 6.54 Đạt Khá 23COT1

15
24TACB59 231360017 Trương Thành Tôn 06/07/2005 Khánh Hòa Nam 10 8 6 5.5 6 6 5.875 7.34 Đạt Khá 23COT1

16
24TACB60 231360019 Trịnh Đình Trí 07/06/2005 Trà Vinh Nam 10 7 5 4 5 5 4.75 6.48 Đạt Trung bình 23COT1

17
24TACB61 231360020 Nguyễn Đức Trọng 11/08/2005 Tiền Giang Nam 9.5 6.5 5 4 5 5 4.75 6.23 Đạt Trung bình 23COT1

Cuối kỳ 50% Xếp Loại Ghi chúSố báo danhSTT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh

Thời gian kiểm tra: 7h30Ngày kiểm tra: 16/06/2024 Thời gian ôn tập: từ ngày 25/03/2024 đến 24/05/2024

Địa điểm kiểm tra: 326A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
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BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA TIẾNG ANH CƠ BẢN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ DST Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Nghe Nói Đọc Viết Điểm CK

Cuối kỳ 50% Xếp Loại Ghi chúSố báo danhSTT MSSV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh
Giới 

tính

Quá 

trình 

20%

Giữa kỳ 

30%

Điểm TBC Kết Quả

Điểm

18
24TACB62 231360043 Trần Minh Trường 20/11/2004 Kiên Giang Nam 9.5 6 4.5 4 4.5 4.5 4.375 5.89 Đạt Trung bình 23COT1

19
24TACB63 231360018 Thạch Tú 25/10/2005 Trà Vinh Nam 9.5 7 7 6 7 7 6.75 7.38 Đạt Khá 23COT1

20
24TACB64 231390002 Nguyễn Trần Quốc Việt 14/09/2007 Trà Vinh Nam 9 5.5 4 4.5 4 4 4.125 5.51 Đạt Trung bình 23COT1

21
24TACB65 231360021 Võ Đức Vinh 27/10/2005 An Giang Nam 9 7 6 4 6 6 5.5 6.65 Đạt Khá 23COT1

22
24TACB66 231360023 Lê Văn Vỹ 24/10/2005 Quảng Ngãi Nam 9.5 7 4 4 4 4 4 6.00 Đạt Trung bình 23COT1

(Đã ký) (Đã ký)

Tổng số thí sinh đạt: 22

Tổng số thí sinh không đạt: 0

TP. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 7 năm 2024

Tổng số thí sinh dự kiểm tra: 22

Tổng số thí sinh vắng dự kiểm tra: 0

ThS. Dương Công Hiếu Tạ Thị Quỳnh Hương Nguyễn Thị Quỳnh Trinh

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KIỂM TRA TRƯỞNG BAN THƯ KÝ NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

(Đã ký)
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